
STT Mã VN Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Thành phố Số Hợp đồng 2023
1 VN32023000316 Đồng Thị Hoa 1987/03/12 Nữ Bắc Giang 719/MM/2023/EPS
2 VN32023000351 Đoàn Tiến Thành 1986/03/13 Nam Hà Nội 720/MM/2023/EPS
3 VN32023000277 Lê Quốc Trường 1991/03/01 Nam  Thanh Hóa 721/MM/2023/EPS
4 VN32023000384 Trần Văn Đức 1985/08/15 Nam  Thanh Hóa 722/MM/2023/EPS
5 VN32023000350 Hoàng Trường Giang 1990/07/20 Nam Thái Bình 723/MM/2023/EPS
6 VN32023000381 Nguyễn Thị Hào 1992/05/09 Nữ Hà Nội 724/MM/2023/EPS
7 VN32023000353 Nguyễn Thái Sơn 1996/09/22 Nam Hà Nội 725/MM/2023/EPS
8 VN32023000369 Lê Văn Ngọc 1989/08/18 Nam  Thanh Hóa 726/MM/2023/EPS
9 VN32023000343 Khúc Minh Kha 1993/02/20 Nam Bắc Giang 727/MM/2023/EPS

10 VN32023000368 Trần Đức Huấn 1991/11/23 Nam Bắc Giang 728/MM/2023/EPS
11 VN32023000127 Bùi Thị Bích Phượng 1991/11/20 Nữ  Vĩnh Phúc 729/MM/2023/EPS
12 VN32023000309 Phạm Văn Toản 1987/08/10 Nam Hưng Yên 730/MM/2023/EPS
13 VN32023000394 Trần Quang Minh 1997/09/06 Nam Thái Nguyên 731/MM/2023/EPS
14 VN32023000267 Giàng A Thái 1992/04/05 Nam  Điện Biên 732/MM/2023/EPS
15 VN32023000370 Lê Thị Thu Thảo 1996/11/19 Nữ Điện Biên 733/MM/2023/EPS
16 VN32023000399 Nguyễn Đình Quân 1990/06/16 Nam Bắc Giang 734/MM/2023/EPS
17 VN32023000357 Hoàng Thu Trang 1994/04/25 Nữ Hà Nội 735/MM/2023/EPS
18 VN32022000442 Lô Văn Cương 1989/01/03 Nam Lạng Sơn 736/MM/2023/EPS
19 VN32023000210 Trần Thị Ngọc Anh 1998/10/28 Nữ Ninh Bình 737/MM/2023/EPS
20 VN32023000029 Đào Phương Nam 1997/02/18 Nam Hưng Yên 738/MM/2023/EPS
21 VN32022000737 Nguyễn Văn Thành 1993/04/06 Nam Bắc Ninh 739/MM/2023/EPS
22 VN32022000611 Đặng Văn Đông 1986/04/09 Nam Bắc Ninh 740/MM/2023/EPS
23 VN32023000051 Thân Thế Trung 1993/01/03 Nam Bắc Giang 741/MM/2023/EPS
24 VN32023000307 Trần Huy Hoàng 1986/06/11 Nam  Thanh Hóa 742/MM/2023/EPS
25 VN32023000377 Mai Văn Tuấn 1989/03/24 Nam Thanh Hoá 743/MM/2023/EPS
26 VN32023000339 Lê Văn Thắng 1988/03/19 Nam Thanh Hóa 744/MM/2023/EPS
27 VN32023000138 Phạm Đỗ Mười 1992/06/11 Nam Hưng Yên 745/MM/2023/EPS
28 VN32022000550 Đào Xuân Vũ 1991/02/19 Nam Thanh Hóa 746/MM/2023/EPS
29 VN32023000288 Nguyễn Văn Quyền 1991/05/11 Nam Bắc Giang 747/MM/2023/EPS
30 VN32022000618 Nguyễn Thị Bình 1994/07/30 Nữ  Bắc Giang 748/MM/2023/EPS
31 VN32023000297 Trần Cảnh Đương 1991/04/02 Nam Yên Bái 749/MM/2023/EPS
32 VN32023000310 Đỗ Quang Anh Hiệp 1990/08/11 Nam  Nam Định 750/MM/2023/EPS
33 VN32023000222 Nguyễn Văn Thắng 1993/01/06 Nam Thái Nguyên 751/MM/2023/EPS
34 VN32023000406 Phạm Tuấn Vũ 1990/08/28 Nam Hưng Yên 752/MM/2023/EPS
35 VN32023000323 Hà Văn Long 1985/10/24 Nam Bắc Giang 753/MM/2023/EPS
36 VN32023000407 Lê Tường Minh 1991/05/30 Nam Hải Phòng 754/MM/2023/EPS
37 VN32022000343 Phạm Ngọc Tuân 1987/09/21 Nam Ninh Bình 755/MM/2023/EPS
38 VN32023000396 Phạm Ngọc Hoàng 1993/12/15 Nam Thanh Hoá 756/MM/2023/EPS
39 VN32023000214 Vi Văn Tình 1994/06/02 Nam Thanh Hoá 757/MM/2023/EPS
40 VN32023000383 Tạ Văn Hiển 1992/12/28 Nam Ninh Bình 758/MM/2023/EPS
41 VN32023000363 Nguyễn Đình Trung 1996/11/03 Nam Bắc Ninh 759/MM/2023/EPS
42 VN32023000331 Chảo Mùi Sến 1993/07/10 Nữ Lào Cai 760/MM/2023/EPS
43 VN32022000512 Trần Duy Khánh 1990/11/04 Nam Hà Nam 761/MM/2023/EPS
44 VN32023000402 Trịnh Ngọc Trí 1989/02/19 Nam  Thanh Hóa 762/MM/2023/EPS
45 VN32023000251 Nguyễn Văn Hòa 1984/01/17 Nam Điện Biên 763/MM/2023/EPS
46 VN32023000416 Nguyễn Văn Hợi 1998/08/12 Nam Hà Giang 764/MM/2023/EPS
47 VN32023000299 Trần Ngọc Diễn 1982/09/10 Nam Thái Bình 765/MM/2023/EPS
48 VN32022000700 Lê Thị Thuý 1994/10/22 Nữ Thanh Hoá 766/MM/2023/EPS
49 VN32023000361 Lê Khánh Tùng 1989/07/09 Nam  Phú Thọ 767/MM/2023/EPS
50 VN32023000387 Nguyễn Văn Duy 1991/08/18 Nam  Bắc Giang 768/MM/2023/EPS
51 VN32023000113 Nguyễn Hữu Hùng 1995/09/25 Nam Hà Nội 769/MM/2023/EPS
52 VN32023000266 Lê Sỹ Hùng 1991/05/15 Nam  Thanh Hóa 770/MM/2023/EPS
53 VN32023000362 Nguyễn Đức Công 1995/08/17 Nam  Bắc Giang 771/MM/2023/EPS
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54 VN32023000209 Phùng Văn Hà 1986/05/21 Nam  Hải Dương 772/MM/2023/EPS
55 VN32021000272 Hoàng Anh Tùng 1996/08/25 Nam Hà Nội 773/MM/2023/EPS
56 VN32022000521 Lê Duy Cương 1996/09/22 Nam Thanh Hóa 774/MM/2023/EPS
57 VN32022000736 Phạm Xuân Tưởng 1987/10/26 Nam Bắc Giang 775/MM/2023/EPS
58 VN32023000445 Nong Van Son 1983/02/09 Nam Lạng Sơn 776/MM/2023/EPS
59 VN32023000374 Đoàn Bá Định 1991/01/04 Nam Hải Dương 777/MM/2023/EPS
60 VN32022000139 Bùi Đình Nam 1996/08/24 Nam Nam Định 778/MM/2023/EPS
61 VN32023000412 Dương Văn Linh 1989/10/14 Nam Bắc Giang 779/MM/2023/EPS
62 VN32023000306 Nguyễn Thị Vĩnh 1990/04/10 Nữ Phú Thọ 780/MM/2023/EPS
63 VN32023000268 Hán Văn Nam 1991/10/18 Nam Phú Thọ 781/MM/2023/EPS
64 VN32023000286 Dương Thị Tiện 1988/06/10 Nữ Sơn La 782/MM/2023/EPS
65 VN32023000420 Nguyễn Văn Biên 1997/04/24 Nam  Bắc Giang 783/MM/2023/EPS
66 VN32023000432 Nguyễn Văn Lộc 1996/09/09 Nam Bắc Ninh 784/MM/2023/EPS
67 VN32022000090 Nguyễn Van Nam 1998/01/25 Nam Bắc Ninh 785/MM/2023/EPS
68 VN32023000403 Hà Thế Tâm 1997/11/30 Nam  Bắc Ninh 786/MM/2023/EPS
69 VN32023000404 Nguyễn Mạnh Khoa 1994/03/08 Nam Thanh Hoá 787/MM/2023/EPS
70 VN32022000635 Trần Xuân Đạt 1994/01/22 Nam Hà Nam 788/MM/2023/EPS
71 VN32023000178 Bế Văn Tứ 1987/09/06 Nam Lạng Sơn 789/MM/2023/EPS
72 VN32023000388 Phạm Văn Định 1986/12/10 Nam Thanh Hoá 790/MM/2023/EPS
73 VN32023000498 Nguyễn Văn Hùng 1985/09/03 Nam  Thanh Hoá 791/MM/2023/EPS
74 VN32023000512 Đặng Thu Hằng 1989/01/04 Nữ Phú Thọ 792/MM/2023/EPS
75 VN32023000395 Bùi Văn Hoài 1991/01/27 Nam Hải Phòng 793/MM/2023/EPS
76 VN32023000456 Bùi Văn Bun 1995/05/16 Nam Nam Định 794/MM/2023/EPS
77 VN32023000243 Phạm Chí Chiến 1988/05/25 Nam Hà Nam 795/MM/2023/EPS
78 VN32023000401 Hoàng Văn Nam 1992/09/16 Nam Thanh Hóa 796/MM/2023/EPS
79 VN32023000459 Nguyễn Thị Ngát 1994/07/05 Nữ Hà Nam 797/MM/2023/EPS
80 VN32023000460 Trần Lệ Quyên 1997/08/26 Nữ Tuyên Quang 798/MM/2023/EPS
81 VN32022000104 Lê Văn Thương 1988/01/01 Nam  Thanh Hoá 799/MM/2023/EPS
82 VN32023000417 Dương Văn Nghị 1989/08/03 Nam Hà Nam 800/MM/2023/EPS
83 VN32023000438 Nguyễn Hữu Bằng 1997/07/16 Nam  Thanh Hoá 801/MM/2023/EPS
84 VN32023000488 Đỗ Thị Xuân 1995/07/05 Nữ Hà Nội 802/MM/2023/EPS
85 VN32023000424 Đàm Văn Đạt 1994/04/10 Nam Nam Định 803/MM/2023/EPS
86 VN32023000346 Nguyễn Thị Hường 1986/03/05 Nữ  Bắc Giang 804/MM/2023/EPS


